
STT Mã SV Họ và tên Môn

Điểm 

lần 1 

CK 60%

Điểm 

lần 2 

CK 60%

Ghi chú

1 1907050099 Nguyễn Phan Huyền Ngọc Biên dịch 3 (61GER4TP3) 3.8 3.8

2 2007050018 Trần Ngọc Ánh

Đất nước học Đức 

(61GER3CCS) 4.0 4.0

3 2007050105 Trần Hồng Ngọc

Đất nước học Đức 

(61GER3CCS) 5.0 5.0

4 2007050141 Bùi Thanh Thủy

Đất nước học Đức 

(61GER3CCS) 3.3 3.3

5 1907050030 Nguyễn Thị Linh Chi

Đất nước học Đức 

(61GER3CCS) 2.6 2.6

6 2107050052 Bùi Khánh Linh

Đất nước học Đức 

(61GER3CCS) 6.7 6.7

7 2007050039 Trần Minh Giang Văn học Đức (61GER4LIT)     3.5 3.5

8 2007050082 Nguyễn Thị Khánh Ly Văn học Đức (61GER4LIT)     5.3 5.3

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Khoa Tiếng Đức Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
---------oOo--------- -----------------------oOo----------------------

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2023

     Người lập bảng Khoa tiếng Đức

KẾT QUẢ CHẤM PHÚC TRA 

Học kỳ 2 - Năm học 2022 - 2023

Chuyên ngành: Ngôn ngữ Đức 

Học phần: Biên dịch 3, Đất nước học Đức, Văn học Đức

Khóa 2019, 2021
                              




